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Bảng phân loại Nice quốc tế về hàng hóa 
và dịch vụ đăng ký nhãn hiệu (Phiên bản 
12)
vn.khoa-hoc-cong-nghe.nhan-hieu-kieu-dang-cong-nghiep.phan-loai-nice-hang-hoa-va-dich-vu
Phiên bản 12-2025 của Bảng phân loại Nice được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam công bố và áp dụng 
chính thức tại Việt Nam từ ngày 01/01/2025. Tính đến ngày 25/09/2026, WIPO đã công bố phiên bản 
13-2026 là phiên bản hiện hành toàn cầu, nhưng phiên bản 12-2025 vẫn là phiên bản 12 mới nhất 
được xác minh trong nguồn Việt Nam.

Version 12-2025-r3d1d3da9f0   ·   Cập nhật 2026-10-01   ·   Chính sách cập nhật event-driven

ĐIỂM NỔI BẬT

SỐ NHÓM NICE

45
nhóm
34 nhóm hàng hóa, 11 nhóm dịch vụ

NHÓM HÀNG HÓA

34
nhóm

NHÓM DỊCH VỤ

11
nhóm

DỮ LIỆU
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Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

2
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

3
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

4
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

5
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

6
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

7
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 1 / 4



8
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

9
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

10
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

11
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

12
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

13
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

14
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

15
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

16
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

17
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

18
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

19
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

20
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

21
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

22
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 2 / 4



23
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

24
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

25
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

26
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

27
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

28
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

29
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

30
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

31
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

32
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

33
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

34
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

35
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

36
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

37
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 3 / 4



38
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

39
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

40
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

41
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

42
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

43
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

44
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

45
Địa bàn: International; Vietnam application confirmed

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 12-2025-r3d1d3da9f0
Cập nhật: 2026-10-01
Giấy phép: WIPO Treaty Standard / Public Domain
World Intellectual Property Organization (WIPO) — Nice Classification - World Intellectual Property Organization
https://www.wipo.int/classifications/nice/en/
Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) — Nice Classification 12th Edition, Version 2025: Class Headings
https://nclpub.wipo.int/enfr/?explanatory_notes=show&gors=&lang=en&menulang=en&notion=class_headings&version=20250101
Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam — Thông báo về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế các hàng hóa, dịch vụ theo 
Thỏa ước Nice phiên bản 12-2025
https://ipvietnam.gov.vn/thong-bao/-/asset_publisher/bHEp9KzHjHwY/content/thong-bao-ve-viec-thong-nhat-ap-dung-bang-phan-loai-quoc-te-
cac-hang-hoa-dich-vu-theo-thoa-uoc-nice-phien-ban-12-2025
Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) — Nice Classification 12th Edition, Version 2025: List of Classes with Explanatory 
Notes
https://www.wipo.int/classifications/nice/en/ITsupport/Version20250101/index.html
Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) — Nice Classification, List of Classes with Explanatory Notes, version 2025
https://nclpub.wipo.int/enfr/?explanatory_notes=hide&lang=en&menulang=en&notion=class_headings&version=20250101
Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) — Nice Classification, 13th Edition, Version 2026 – NCL(13-2026)
https://www.wipo.int/nice/its4nice/ITSupport_and_download_area/20260101/revision_files/ncl-20260101-EF-information.pdf
Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam — Thông báo về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế các hàng hóa, dịch vụ theo 
Thỏa ước Nice phiên bản 12-2025
https://ipvietnam.gov.vn/thong-bao/-/asset_publisher/bHEp9KzHjHwY/content/thong-bao-ve-viec-thong-nhat-ap-dung-bang-phan-loai-quoc-te-
cac-hang-hoa-dich-vu-theo-thoa-uoc-nice-phien-ban-12-2025?inheritRedirect=false
Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam — Bảng phân loại quốc tế các hàng hóa, dịch vụ theo Thỏa ước Nice (Phiên bản 12-2025 áp 
dụng từ 01/01/2025)
https://ipvietnam.gov.vn/documents/20195/2018718/NICE%2B12-2025.pdf/d80c9073-4c47-4642-a985-4e5fd8d8e94c
Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) — Nice Classification, 12th Edition, Version 2025: List of Classes with Explanatory 
Notes
https://nclpub.wipo.int/enfr/pdf-download.pdf?dateInForce=20250101&lang=en&tab=class_headings
Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) — Nice Classification
https://www.wipo.int/en/web/classification-nice
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https://www.wipo.int/classifications/nice/en/
https://nclpub.wipo.int/enfr/?explanatory_notes=show&gors=&lang=en&menulang=en&notion=class_headings&version=20250101
https://ipvietnam.gov.vn/thong-bao/-/asset_publisher/bHEp9KzHjHwY/content/thong-bao-ve-viec-thong-nhat-ap-dung-bang-phan-loai-quoc-te-cac-hang-hoa-dich-vu-theo-thoa-uoc-nice-phien-ban-12-2025
https://ipvietnam.gov.vn/thong-bao/-/asset_publisher/bHEp9KzHjHwY/content/thong-bao-ve-viec-thong-nhat-ap-dung-bang-phan-loai-quoc-te-cac-hang-hoa-dich-vu-theo-thoa-uoc-nice-phien-ban-12-2025
https://www.wipo.int/classifications/nice/en/ITsupport/Version20250101/index.html
https://nclpub.wipo.int/enfr/?explanatory_notes=hide&lang=en&menulang=en&notion=class_headings&version=20250101
https://www.wipo.int/nice/its4nice/ITSupport_and_download_area/20260101/revision_files/ncl-20260101-EF-information.pdf
https://ipvietnam.gov.vn/thong-bao/-/asset_publisher/bHEp9KzHjHwY/content/thong-bao-ve-viec-thong-nhat-ap-dung-bang-phan-loai-quoc-te-cac-hang-hoa-dich-vu-theo-thoa-uoc-nice-phien-ban-12-2025?inheritRedirect=false
https://ipvietnam.gov.vn/thong-bao/-/asset_publisher/bHEp9KzHjHwY/content/thong-bao-ve-viec-thong-nhat-ap-dung-bang-phan-loai-quoc-te-cac-hang-hoa-dich-vu-theo-thoa-uoc-nice-phien-ban-12-2025?inheritRedirect=false
https://ipvietnam.gov.vn/documents/20195/2018718/NICE%2B12-2025.pdf/d80c9073-4c47-4642-a985-4e5fd8d8e94c
https://nclpub.wipo.int/enfr/pdf-download.pdf?dateInForce=20250101&lang=en&tab=class_headings
https://www.wipo.int/en/web/classification-nice

